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Phần I. Trắc nghiệm khách quan (3,0 điểm)
Lựa chọn phương án đứng trước câu trả lời đúng (mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm)
Câu 1. Biểu hiện của sự tôn trọng truyền thống của dân tộc là?
A. Xuyên tạc về các ngày lễ trong năm    
B. Giúp đỡ mọi người khi họ gặp khó khăn
C. Chê bai các mẫu cổ phục
D. Tư tưởng xính ngoại, bài trừ các sản phẩm truyền thống
Câu 2. Màu da đặc trưng của người Việt Nam là màu gì?
A. Da vàng           B. Da trắng           C. Da đen                 D. Da nâu
Câu 3. Khi nhắc tới “đất nước mặt trời mọc” là nói tới quốc gia nào?
A. Trung Quốc     B. Hàn Quốc        C. Nhật Bản             D. Thái Lan
Câu 4. Một trong những biểu hiện của lao động sáng tạo là luôn luôn
A. suy nghĩ, tìm tòi.	                                 B. lười biếng, ỷ nại.
C. ỷ nại, dựa dẫm.	                                 D. dựa dẫm, lười nhác.
Câu 5. Pháp luật Việt Nam quy định như thế nào về môi trường và tài nguyên?
A. Đưa chất cháy nổ, săn bắn, nuôi nhốt, tàng trữ buôn bán động vật rừng.
B. Khai thác khoáng sản, cát, sỏi trên sông, suối, kênh rạch, gây sạt lở.
C. Chỉ được tiến hành hoạt động khoáng sản khi cơ quan nhà nước cho phép.
D. Huỷ hoại nguồn lợi thuỷ sản, nơi cư trú của các loài thuỷ sản.
Câu 6. Biện pháp nào dưới đây cần thiết để bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên?
A. Sử dụng các chất liệu từ thiên nhiên.   B. Tăng cường sử dụng bao bì ni lông.
C. Khai thác tối đa tài nguyên rừng.          D. Xả thải trực tiếp ra môi trường.
Câu 7. Vì sao chúng ta phải bảo vệ lẽ phải?
A. Nếu không bảo vệ lẽ phải sẽ bị xử lí bởi pháp luật.
B. Củng cố niềm tin của con người vào cộng đồng.
C. Chúng ta được bố mẹ dặn phải bảo vệ lẽ phải.
D. Con người có thể đoàn kết với nhau hơn.
Câu 8. Em nghĩ bảo vệ lẽ phải ở ngoài xã hội đem đến cho chúng ta điều gì?
A. Cùng nhau bỏ qua vì đó là việc của chính quyền.
B. Không quan tâm vì đó không liên quan đến mình.
C. Tham gia vào mọi hoạt động văn hoá, xã hội
D. Góp phần thúc đẩy xã hội ổn định và phát triển
Câu 9. “Tiết kiệm được một khoản tiền tiêu vặt” thuộc loại mục tiêu cá nhân nào?
A. Học tập và nghề nghiệp                           B. Tài chính cá nhân
B. Sức khỏe                                                  D. Trao tặng và cống hiến xã hội
Câu 10. Phát triển bản thân thuộc loại mục tiêu cá nhân nào?
A. Mục tiêu cá nhân có thể được phân loại theo lĩnh vực
B. Mục tiêu cá nhân có thể được phân loại theo thời gian
C. Mục tiêu cá nhân được phân loại theo tính chất
D. Mục tiêu cá nhân được phân loại theo đặc điểm
Câu 11. Đâu được coi là mục tiêu cá nhân trong các câu dưới đây?
A. Bài kiểm tra của Lan có số điểm cao nhất lớp.
B. An muốn giành được được giải nhất trong lần thi học sinh giỏi toán năm nay.
C. Cây hoa hồng của My trồng sai trĩu những bông hoa; ai nhìn là thấy mê luôn.
D. Chiếc áo đồng phục của Mạnh đã không còn mặc vừa nữa.
Câu 12. Đâu không phải là mục tiêu được phân loại theo lĩnh vực?
A. Gia đình và bạn bè                                         B. Sức khỏe và học tập       
C. Thực hiện trong một tuần                               D. Cống hiến xã hội
Phần II: Tự luận (7,0 điểm)
Câu 1. (1,5 điểm)
	Ca dao có câu:
Dù cho đất đổi trời thay
Trăm năm vẫn giữ lòng ngay với đời
a. (0,5 điểm) Ý nghĩa câu ca dao trên là gì? 
b. (1,0 điểm) Em đã vận dụng ý nghĩa của câu ca dao trên như thế nào vào cuộc sống?
Câu 2. (2,5 điểm)
a. (0,5 điểm) Mục tiêu cá nhân là gì?
b. (2,0 điểm) Theo em, vì sao phải xác định mục tiêu cá nhân?
Câu 3. (3,0 điểm)  Em hãy đọc tình huống sau và trả lời câu hỏi:
Trên đường đi học về , H và Đ phát hiện ra một chiếc ô tô đang đổ phế thải xuống bờ mương thoát nước của xóm mình. H rủ Đ đi báo công an xã nhưng Đ từ chối vì cho rằng đó không phải là trách nhiệm của mình.
a. (2,0 điểm) Em hãy nhận xét về hành vi của các nhân vật trong tình huống trên.
b (1,0 điểm) Nếu em là H, em sẽ làm gì?

--------------------------------- Hết ---------------------------------

      















ĐÁP ÁN
	
	Phần I. Trắc nghiệm (3,0 điểm)
(Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	B
	A
	C
	A
	C
	A
	B
	D
	B
	A
	B
	C




	Phần II. Tự luận (7,0 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	Câu ca dao: 
“Dù cho đất đổi trời thay
Trăm năm vẫn giữ lòng ngay với đời”
khuyên con người: luôn sống ngay thẳng, trung thực, tôn trọng và bảo vệ sự thật.
- Liên hệ bản thân
+ Tôn trọng, ủng hộ, tuân theo những điều đúng đắn
+ Biết điều chỉnh suy nghĩ, hành vi của mình theo hướng tích cực
+ Khích lệ động viên bạn bè có thái độ, hành vi bảo vệ lẽ phải
+ Phê phán thái độ, hành vi đi ngược lẽ phải
(HS có cách diễn đạt khác nhưng vẫn đảm bảo các ý trên thì vẫn đạt điểm tối đa)
	


0,5 

 
0,25
0,25
0,25
0,25

	2
	
a. Mục tiêu cá nhân là những kết quả cụ thể mà mỗi người mong muốn đạt được trong một khoáng thời gian nhất định.

b. Phải xác định mục tiêu cá nhân vì:
- Nếu bạn muốn thành công trong cuộc sống, bạn phải đặt mục tiêu cho chính mình. Nếu không có mục tiêu rõ ràng, bạn sẽ sống một cách buông thả, không có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội…
- Xác định mục tiêu giúp bạn kiểm tra hướng đi từ những vấn đề nhỏ nhất đến những điều lớn lao hơn, nó cũng là quy luật để khi nhìn lại bạn có thể đánh giá được sự thành công hay không của chính mình…
- Giúp mỗi người có động lực hơn trong cuộc sống, hoàn thiện bản thân hướng đến những mục tiêu cao đẹp
- Xác định được mục tiêu của bản thân, biến suy nghĩ thành hành động thì bạn sẽ thực hiện được những mơ ước của mình... 
(HS có cách giải thích khác nhưng vẫn đảm bảo các ý trên thì vẫn đạt điểm tối đa)

	
0,5



0,5



0,5



0,5

0,5



	3
	a.
- Nhận xét:
+ Bạn H đã có ý thức bảo vệ môi trường (thể hiện qua hành vi: muốn trình báo công an để tố cáo hành vi sai phạm của chiếc ô tô)
+ Bạn Đ chưa có ý thức bảo vệ môi trường (thể hiện qua hành vi: từ chối việc tố cáo hành vi sai phạm của chiếc ô tô)
b.
- Nếu là H, em sẽ:
+ Bí mật dùng điện thoại để chụp ảnh/ quay lại video về hành vi đổ phế thải xuống bờ mương thoát nước.
+ Nhanh chóng đến gặp lực lượng công an xã để cung cấp bằng chứng, tố cáo hành vi sai phạm của chủ chiếc ô tô.
 (HS có cách xử lí tình huống khác nhưng vẫn đảm bảo các ý trên thì vẫn đạt điểm tối đa)
	 

1


1




0,5

0,5
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